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       Số:  Hậu Giang, ngày    tháng    năm  

 

BÁO CÁO 

Hoạt động y tế tháng 11/2023 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023  

 

PHẦN I 

Kết quả hoạt động y tế tháng 11/2023 

 

A. Công tác phòng chống dịch (tính từ ngày 11/12/2022 đến ngày 10/11/2023) 

1. Bệnh sốt xuất huyết:  số ca mắc trong tháng: 21, giảm 01 ca so với 

tháng trước; cộng dồn: 591 ca, giảm 394 ca so với cùng kỳ.  

2. Bệnh tay chân miệng: số ca mắc trong tháng: 485, tăng 217 ca so với 

tháng trước; cộng dồn: 1.346 ca, tăng 664 ca so với cùng kỳ. 

 3. Bệnh sởi: 00 ca, tương đương với cùng kỳ. 

4. Bệnh dịch lạ: Trong tháng chưa phát hiện các bệnh dịch lạ. 

5. Bệnh viêm gan do vi rút: Trong tháng không có ca mắc mới, cộng dồn: 

05 ca, tăng 05 ca so với cùng kỳ. 

6. Quai bị: 00 ca mắc, tương đương với cùng kỳ. 

7. Covid-19: 

- Số nhiễm trong tháng: 00, cộng dồn (tính từ ngày 11/12/2022 đến ngày 

10/11/2023): 257 ca, số tử vong: 00. Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08/7/2021) đến 

18 giờ ngày 10/11/2023 tỉnh Hậu Giang có 53.405 người mắc, điều trị khỏi 

53.094, chuyển viện 02, số người tử vong 311. Hiện tại các Bệnh viện/Trung tâm 

Y tế đang triển khai khoa điều trị người nhiễm Covid-19.   

- Tổng số liều vắc xin đã được tiêm vắc xin 2.224.422 (đạt 101% so với số 

vắc xin được cấp). Trong đó 534.408 người từ 18 tuổi trở tiêm mũi 1 (đạt tỷ lệ 

100,3%) trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm 

chủng, 521.049 người từ 18 tuổi trở đã tiêm đủ 2 mũi (đạt 97,66%), 156.572 liều 

tiêm bổ sung, 430.652 liều tiêm nhắc lần 1 (trên 18 tuổi) đạt 86,22% và 199.602 

liều tiêm nhắc lần 2 (trên 18 tuổi) đạt 93,66%; 74.059 trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm 

vắc xin mũi 1 (đạt 103%), 73.157 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 2 (đạt 

98,78%), 57.671 trẻ tiêm nhắc lần 1 (đạt 80,12%); 92.363 trẻ em từ 05-11 tuổi 
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tiêm vắc xin mũi 1 (đạt 106%), 82.577 trẻ em từ 05-11 tuổi tiêm vắc xin mũi 2 

(đạt 94,77%). 

B. Thực hiện các chương trình y tế khác  

1. Chương trình tiêm chủng mở rộng: Số trẻ <1 tuổi được miễn dịch đầy 

đủ trong tháng là 745, cộng dồn 9.564 trẻ, đạt 90,9%; tiêm sởi mũi 2 trong tháng 

là 110, cộng dồn 8.804 trẻ, đạt 78,7%; tiêm VNNB(3) trong tháng là 790, cộng 

dồn 8.888 trẻ, đạt 84,3%; tiêm ngừa uốn ván trên thai phụ (VAT2 (+)TP) trong 

tháng là 7922, cộng dồn là 9.232, đạt 87,5%.  

2. Chương trình phòng chống HIV/AIDS: Số nhiễm HIV mới phát hiện 

trong tháng 14, cộng dồn: 87 ca (tăng 31 ca so với cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến 

nay là 2.028 ca (số đang quản lý 1.079); số bệnh nhân AIDS phát hiện trong 

tháng 00, cộng dồn: 00 ca (tương đương cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến nay là 

1.048 ca; Số bệnh nhân tử vong do AIDS trong tháng 00, cộng dồn: 00 ca (tương 

đương cùng kỳ), lũy kế từ 2004 đến nay là 615. Số người hiện đang điều trị 

Methadone 66, tổng số bệnh nhân quản lý điều trị ARV 1.035. Tổng số lượt khám 

phát thuốc trong tháng: 555, cộng dồn: 7.800. 

3. Chương trình phòng chống Sốt rét (SR):  

Nội dung 
Thực 

hiện/KQ  

Cộng 

dồn/KQ 

Tỷ lệ đạt 

% 

Lam máu xét nghiệm 214(-) 5.1573 (-) 103 

Giám sát dịch tễ, điều tra côn 

trùng 
4 38 100 

Quản lý ca sốt rét (+) (nếu có) Không có ca SR (+) 

4. Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 

4.1. Cơ cấu dân số: 

- Số nam giới chiếm tỷ lệ 50,15%/tổng dân số của tỉnh, tương đương 

382.221 người, số nữ giới chiếm tỷ lệ 49,85%, tương đương 379.895 người.  

- Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) chung: 190.563 người, 

chiếm tỷ lệ: 25%. 

- Số phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng: 116.662 người, chiếm tỷ lệ: 15,30%. 

- Số người từ 0 - 14 tuổi: 145.761 người, chiếm tỷ lệ 19,12%. 

- Số người từ 15 - 64 tuổi: 531.157 người, chiếm tỷ lệ 69,69%. 

- Số người từ 60 tuổi trở lên: 116.286 người, chiếm tỷ lệ 15,25%. 

- Số người từ 60 - 79 tuổi: 101.776 người, chiếm tỷ lệ 13,35%. 

- Số người từ 80 tuổi trở lên: 14.510 người, chiếm tỷ lệ 1,90%. 

4.2. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai mới theo chỉ tiêu năm: 
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Toàn tỉnh có 53.126/49.759 người áp dụng các BPTT hiện đại, đạt 106,77% 

KH năm, giảm 2,18% so với cùng kỳ:  

Các BPTT 

Quản lý BPTT hiện đại  BPTT 

hiện 

đang 

quản lý 

đến 

tháng 

10/2023 

 So 

với 

cùng 

kỳ 

2022 

Thực 

hiện 

trong 

tháng 

Lũy kế/chỉ tiêu năm 

Thực hiện 
Tỷ lệ 

(%) 

So với 

cùng kỳ 

2022 

(↑↓%) 

Đình sản 00 00 00 00 1.232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ↓167 

Vòng tránh 

thai 
00 6.680/6.400 104,38 ↓11,67                                                                      32.784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ↑667 

Thuốc tiêm 

TT 

Tiêm 

nhắc 32 
1.601/1.188 134,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ↓5,49 1.601 ↓67 

Thuốc cấy 

TT 
00 821/501 163,87 ↑22,93 2.875 ↑577 

Thuốc 

uống TT 
34.447 34.447/32.853 104,85 ↓2,84 34.447 ↓761 

Bao cao su 9.577 9.577/8.817 108,62 ↓5,38 9.577 ↓213 

Tổng: 44.024 53.126/49.759 106,77 ↓4,29 82.362 ↑1.060 

- Tỷ lệ hiện đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 70,59%, tương 

đương 82.362/116.662 người, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2022. 

- Tỷ lệ hiện đang áp dụng biện pháp tránh thai khác là 4,74%, tương đương 

5.230/116.662 người, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2022. 

- Tổng biện pháp tránh thai chung hiện đang quản lý là 75,33%, tương 

đương 87.592/116.662 người, tăng 0,62% so với cùng kỳ năm 2022.  

4.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số: 

 - Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh:  

Nội 

dung 

Thực 

hiện  

Lũy kế/Trẻ sinh 

sống 
Đạt chỉ tiêu năm (%) 

So cùng 

kỳ 2022 

(%) Lũy kế 
Tỷ lệ 

(%) 

SLTS SLSS 

≥60% ≥75% 

SLTS 162 4.316/6.855 62,96 104,93 - ↑5,22 

SLSS 328 5.229/6.855 76,28 - 101,70 ↑11,33 
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 Đối tượng nguy cơ cao: 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

Tổng số nguy cơ 

cao 

(66 ca) 

Tham gia chẩn 

đoán 

(64 ca) 

Chẩn đoán bệnh 

(31 ca bất 

thường; 19 ca 

bình thường) 

Đã tham 

gia sàng 

lọc chẩn 

đoán 

bệnh 

đang đợi 

kết quả 

Chưa 

tham gia 

sàng lọc 

chẩn đoán 

bệnh 

G6PD 
TNT

G 

TSTT

T 

G6P

D 

TNT

G 

TSTT

T 

G6P

D 

TNT

G 

TSTT

T 
G6PD G6PD 

Châu Thành 5 1 0 5 1 0 4 1 0 0 0 

Châu Thành 

A 

8 0 1 7 0 1 3 0 1 0 1 

Ngã Bảy 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 

Phụng Hiệp 11 0 2 11 0 2 7 0 2 1 0 

TX Long 

Mỹ 

2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

H. Long Mỹ 3 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 

Vị Thủy 22 1 0 22 0 0 4 0 0 13 1 

Vị Thanh 5 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 

Tổng 58 3 5 57 2 5 24 2 5 14 2 

 - Khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe người cao tuổi:  

Nội dung 

Thực 

hiện 

trong 

09  

tháng 

Lũy kế/Tổng đăng 

ký, quản lý 
Đạt chỉ tiêu năm 

So 

cùng 

kỳ 

2022 Lũy kế 
Tỷ lệ 

(%) 

KSK 

THN 

KSK 

NCT 

≥ 55% ≥ 93% 

Khám sức 

khỏe THN 

(cặp) 

89 2.390/3.260 73,21 133,10 - ↑12,73 

Khám sức 

khỏe NCT 

(người) 

1.121 
115.859/116.9

57 
99,06 - 106,51 ↓2,88 
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 4.4. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia: Tiếp tục triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

 5. Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 

 * Tổng số đoàn kiểm tra, thanh tra trong kỳ: 88 (tuyến tỉnh: 01, tuyến 

huyện: 87). 

 * Kết quả kiểm tra: 

 - Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 15, số cơ sở đạt 13 (tỷ lệ 86,66%). 

 - Cơ sở kinh doanh thực phẩm: 12, số cơ sở đạt 10 (tỷ lệ 83,33%). 

 - Cơ sở dịch vụ ăn uống: 154, số cơ sở đạt 141 (tỷ lệ 91,55%). 

 - Kinh doanh thức ăn đường phố: 176, số cơ sở đạt 171 (tỷ lệ 97,16%). 

 - Số cơ sở vi phạm: 22; xử phạt 04 (số tiền xử phạt 3.000.000đ), nhắc nhở: 

18. 

 - Ngộ độc thực phẩm: Trong kỳ không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. 

 6. Chương trình phòng chống Lao 

Nội dung 

Thực 

hiện 

tháng 

Cộng 

dồn 
Tỷ lệ 

So sánh 

cùng kỳ 

* Khám phát hiện :         

 - Tổng số 127 1,244 98.0% -3.9% 

 - Lao phổi M(+) mới 101 969 117.5% 0.2% 

 - Lao phổi M(+) tái trị 4 55 80.0% 6.0% 

 - Lao phổi M(-) 1 56 29.3% -60.0% 

 - Lao ngoài phổi 21 164 150.4% 27.0% 

 - Lao kháng thuốc (MDR) 2 36 72.0% -21.7% 

 - Lao trẻ em 0 1 2.8% - 

 - Lao khác - - - - 

 - Tổng số tiêu bản đàm : 1395 14,471 78.9% 60.0% 

* Bệnh lành         

 - Tổng số 113 1,236 85.7% 23.6% 

 - Lao phổi M(+) 86 940 9610.0% 33.3% 

7. Chương trình sức khỏe tâm thần 

Nội dung 

Thực 

hiện/ 

tháng 

11 

Cộng 

dồn 
Tỷ lệ 

So với 

cùng kỳ 

năm 

trước  

Phát hiện bệnh mới 16 158 84.95% 5.92% 

* Tâm thần phân liệt 10 68 73.12% -5.37% 
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* Động kinh 6 90 96.77% 17.20% 

 Bệnh nhân quản lý 2707 2707 93.41% -5.79% 

*Tâm thần phân liệt 1339 1339 90.35% -7.33% 

* Động kinh 1368 1368 96.61% -4.09% 

* Động kinh trẻ em 114 114 61.96% -18.47% 

Bệnh nhân chữa khỏi ổn định 

(Tâm thần) 
1322 1322 99.25% 

-9.83% 

Bệnh nhân chữa khỏi ổn định 

(Động kinh) 
1358 1358 106.68% 

-4.58% 

 

8. Chương trình Phòng chống Phong - Da liễu 

Nội dung 

Thực 

hiện/ 

tháng 

11 

Cộng 

dồn 
Tỷ lệ 

So với 

cùng 

kỳ năm 

trước  

Phát hiện bệnh mới 0 1     

Bệnh nhân ĐHTL trong năm 1 3 100.00% 66.67% 

Bệnh nhân hoàn thành ĐHTL 

trong năm  0 0 0.00% -100% 

Bệnh nhân giám sát trong năm  1 14 200.00% 14.29% 

Bệnh nhân hoàn thành giám sát 
0 0 0.00% 

-

50.00% 

Khám người tiếp xúc với BN 

Phong trong gia đình(năm khám 2 

lần) 14 259 172.67% 96.67% 

Số lượt chăm sóc tàn tật(mỗi BN 

khám 4 lượt) 31 383 95.75% 3.50% 

Số BN cần phẫu thuật phục hồi 

chức năng 0 0 0.00% 0.00% 

Bệnh da 1675 21925 107.08% 9.81% 

STI 1285 22566 139.27% 17.82% 

CT.PC Bệnh Lây truyền qua 

đường tình dục:   
  

    

Giang mai 4 27 270.00% 110% 

Lậu 5 30 150.00% 100% 
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9. Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) 

 - Tổng số phụ nữ đẻ trong tháng: 700, cộng dồn: 6.612. 

- Phụ nữ đẻ được khám thai >4 lần trong tháng: 641, cộng dồn: 6.052, đạt 

99,9%, tăng 3,6% so với cùng kỳ; 

- 100% sản phụ sanh tại cơ sở y tế và được cán bộ y tế đỡ; 

- Chăm sóc sau sanh tại nhà 2 tuần đầu: 82,07%, giảm 5,4% so với cùng 

kỳ. 

- Tổng số khám phụ khoa: 188.995, giảm 9% so cùng kỳ; điều trị phụ khoa 

59.467, giảm 5,5% so với cùng kỳ. 

 10. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng (SDD) 

- Số trẻ <5 tuổi bị SDD cân nặng/tuổi: 5.279, chiếm tỷ lệ 10,44; giảm 0,05% 

so với cùng kỳ. 

- Số trẻ <5 tuổi bị SDD chiều cao/ tuổi: 11.124, chiếm tỷ lệ 22%; giảm 

0,57% so với cùng kỳ. 

- Số trẻ <5 tuổi được phát hiện thừa cân, béo phì: 311, chiếm tỷ lệ 0,2%. 

- Số trẻ < 2 tuổi bị SDD cân nặng/ tuổi: 945, chiếm tỷ lệ 5%. 

11. Chương trình Quân – Dân Y kết hợp:  

Tiếp tục triển khai các hoạt động quân dân y kết hợp năm 2023. Triển khai 

khám sơ tuyển lần 1 năm 2024 tại các xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành 

phố.  

12. Chương trình ĐTĐ, THA, COPD, Hen phế quản, Ung thư 

* Chương trình đái tháo đường: 

Nội dung 
Thực 

hiện  

Cộng 

dồn 

Tỷ lệ đạt 

% 

Số người tiền ĐTĐ phát hiện 637 10.064 96,00 

Quản lý, tư vấn 60 % BN tiền ĐTĐ đã được 

phát hiện 
402 5952 94,62 

Số người ĐTĐ phát hiện 209 4260 103,67 

Quản lý, tư vấn bệnh nhân ĐTĐ đã được 

phát hiện 
81 2336 113,56 

* Chương trình Phòng chống tăng huyết áp: 

Nội dung 
Thực 

hiện  
Cộng dồn 

Tỷ lệ đạt 

% 

Số người THA được phát hiện 972 12.823 95,03 
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Quản lý, tư vấn, điều trị bệnh nhân THA 

đã được phát hiện tại các xã, phường, thị 

trấn 

465 7.091 105,08 

* Chương trình Phòng chống phổi tắc nghẽn mãn tính: 

Nội dung 
Thực 

hiện  

Cộng 

dồn 

Tỷ lệ 

đạt % 

Số BN COPD phát hiện mới  42 776 99,49 

Số BN quản lý, tư vấn BN COPD đã được 

phát hiện 
23 418 107,18 

* Chương trình Phòng chống hen phế quản: 

Nội dung 
Thực 

hiện  
Cộng dồn Tỷ lệ đạt % 

Số BN hen phế quản phát hiện  77 1074 95,21 

Quản lý, tư vấn BN được phát hiện 38 599 105,83 

* Chương trình Phòng chống ung thư: 

Nội dung 
Thực 

hiện  
Cộng dồn Tỷ lệ đạt % 

Số bệnh nhân ung thư phát hiện  15 151 115,27 

Số BN được quản lý, chăm sóc 11 108 163,64 

C. Công tác khám chữa bệnh – phục hồi chức năng 

1. Kết quả thực hiện khám chữa bệnh đến tháng 11/2023: 

- Tổng số lần khám trong tháng: 146.645, cộng dồn: 1.573.681 (tuyến tỉnh: 

171.416, tuyến huyện: 828.324, TYT: 526.094, PKĐKKV: 47.847); đạt 

114,45%KH, tăng 26,48% so với cùng kỳ. (Trong đó: tuyến tỉnh đạt 120,72%, 

TTYT tuyến huyện: 127,43%, PKĐKKV: 88,61% và TYT đạt 99,45%). 

- Tổng số BN điều trị nội trú trong tháng: 11.992, cộng dồn: 106.884 lượt 

(tuyến tỉnh: 38.844, tuyến huyện: 68.000); đạt 78,98% KH, tăng 27,04% so với 

cùng kỳ  Trong đó: tuyến tỉnh đạt 93,08%; tuyến huyện: 74,03%).  

- Ngày điều trị trung bình là 6,07 ngày, giảm 0,35 ngày so với cùng kỳ. 

- Công suất sử dụng giường bệnh: 80,30%, tăng 12,57% so với cùng kỳ 

(Trong đó: BV tuyến  tỉnh: 79,20%, BV huyện: 80,96%). 

- Bệnh nhân điều trị nội trú tuyến tỉnh chuyển tuyến: 2.194, tăng 66 trường 

hợp so với cùng kỳ; tuyến huyện chuyển tuyến: 3.789, tăng 606 ca so cùng kỳ. 

- Tỷ lệ tử vong: 0,02%, giảm 0,39% so với cùng kỳ. 
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- Tổng số phẫu thuật trong tháng: 1.596, cộng dồn: 14.232, tăng 3.033 

trường hợp so với cùng kỳ. Trong đó phẫu thuật bắt con: 3.718, tăng 482 trường 

hợp so với cùng kỳ. 

- Số tiêu bản xét nghiệm: 1.182.957, tăng 222.955 so với cùng kỳ; số lần 

chụp Xquang: 152.856, tăng 30.784 so với cùng kỳ; số lượt siêu âm: 127.011, 

tăng 31.780 so với cùng kỳ; số lượt điện tim: 97.946, tăng 19.791 so với cùng kỳ; 

số lượt nội soi chẩn đoán 4.908, tăng 1.951 lượt so với cùng kỳ, số lượt chụp 

CT.Scaner: 5.688, tăng 867 so với cùng kỳ; số lượt chụp MRI: 228, giảm 289 với 

cùng kỳ; chạy thận nhân tạo: 32.241, tăng 281 so với cùng kỳ. 

- Tổng số tai nạn (các loại), ngộ độc, chấn thương: 8.640, tăng 3.617 trường 

hợp so với cùng kỳ.  

2. Chữa bệnh bằng Y học dân tộc: Tổng số khám bệnh trong tháng: 

20.353, cộng dồn: 217.796 lượt, chiếm tỷ lệ 13,83% tổng số lượt khám chữa bệnh 

chung, tăng 57.926 lượt so với cùng kỳ; Số BN mới điều trị nội trú YHCT trong 

tháng: 693, cộng dồn: 7.627 lượt, chiếm tỷ lệ 7,1% tổng số lượt điều trị nội trú 

chung, tăng 3.886 ca so với cùng kỳ. 

3. Công tác cải tiến chất lượng bệnh viện: Tiếp tục xây dựng và triển 

khai kế hoạch thực hiện công tác cải tiến chất lượng bệnh viện theo quy định 

của Bộ Y tế. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở y tế có giường bệnh trực thuộc.  

4. Y tế cơ sở: 75/75 Trạm y tế đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

D. Các hoạt động khác 

1. Công tác Dược – trang thiết bị y tế:  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh năm 

2024-2025. 

- Trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương đấu thầu tập trung cung ứng 

thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (phần chưa lựa chọn được 

nhà thầu và mua thêm). 

- Báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Công tác Nghiệp vụ Y: 

- Triển khai các văn bản về lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh do cấp 

có thẩm quyền ban hành. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đủ cơ số thuốc sẵn 

sàng tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân. 

3. Công tác Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm: số mẫu 

kiểm nghiệm: 134, cộng dồn: 550, đạt 110% KHN. Số lượt cơ sở kiểm tra 44, số 
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cơ sở vi phạm 00, lập biên bản: 00 trường hợp, nhắc nhở: 00 và chuyển thanh tra 

ngành xử lý: 00 trường hợp. 

 4. Công tác Giám định Y khoa – Pháp y:  
Số giám định y khoa trong tháng: 29, cộng dồn: 517, tăng 55 trường hợp so 

với cùng kỳ. Số lượt giám định pháp y trong tháng: 61, cộng dồn: 661, tăng 168 

trường hợp so với cùng kỳ. 

 5. Công tác TTGDSK:  

Tt Nội dung 
Thực 

hiện 

Tỷ lệ đạt 

% 

Ghi 

chú 

1 Công tác TT - GDSK    

1.1 
Chuyên mục Sức khỏe cho mọi nhà phát 

sóng trên Đài PTTH Hậu Giang (Kỳ) 
0 6 100,0 

1.2 
Phát sóng thông điệp phát thanh trên Đài 

PTTH Hậu Giang (Kỳ) 
2 12 100,0 

1.3 
Chuyên mục trò chuyện cùng Bác sĩ trên 

Đài PTTH Hậu Giang (Kỳ) 
0 26 

108,33

3 

1.4 
Chuyên mục Vì sức khỏe mọi người trên 

Báo Hậu Giang 
2 24 100,0 

1.5 Bản tin Y tế Xuân năm 2023 0 1 100,0 

2 Sản xuất, nhân bản tài liệu truyền thông    

2.1 + Tờ rơi tuyên truyền PC bệnh (10 loại) - Tờ 0 110.000 220 

2.2 
+ Áp phích tuyên truyền PC bệnh (05 loại) 

- Tờ 
0 2000 100 

2.3 
Phối hợp lồng ghép truyền thông-GDSK với 

các ban, ngành, đoàn thể, trường học (Cuộc) 
6 28 93,333 

2.4 

Hội nghị, tập huấn và đào tạo chuyên môn 

(lớp báo chí; kỹ năng tư vấn, truyền thông 

giáo dục sức khỏe):  Lớp 

2 4 100,0 

2.5 

Mittinh, diễu hành ngày ASEAN PC SXH, 

ngày vệ sinh yêu nước và phòng chống dịch 

bệnh ở người (Cuộc) 

0 1 100,0 

 6. Công tác hành chính:  
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Thực hiện tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác điều hành hoạt động 

chung của Sở Y tế; tham mưu tổng hợp công tác thông tin, tuyên truyền, báo cáo, 

tiếp nhận và xử lý thông tin, văn bản hành chính phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. Tiếp tục duy trì các phần mềm quản lý văn bản qua mạng, triển 

khai phần mềm QLVB của UBND tỉnh do VNPT cung cấp mở rộng đến các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện quy trình TTHC "4 tại chỗ” tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công của tỉnh. 

7. Công tác thanh kiểm tra:  

Tổng số cuộc thực hiện: 03 cuộc (triển khai trong kỳ; 02 cuộc đột xuất, 01 

cuộc thường xuyên. Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra: 10 cơ sở, trong đó: 05 tổ 

chức, 05 cá nhân. Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 04 , quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính được ban hành (đối với cá nhân): 04 , số tiền xử phạt vi phạm hành 

chính (của cá nhân): 142.500.000 đồng. 

- Trong kỳ Thanh tra Sở Y tế tiếp nhận 03 đơn thư kiếu nại, tố cáo, phản 

ánh kiến nghị của người dân, giải quyết 03/03 đơn. 

8. Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu 

khoa học năm 2023. 

9. Công tác tổ chức cán bộ:  

- Tổng hợp tiếp tục trình hồ sơ có liên quan công tác tổ chức. 

- Triển khai đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động 

năm 2023. 

- Triển khai xét khen thưởng năm 2023; xét tặng Giấy khen Sở Y tế nhân 

kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. 

- Tiếp tục rà soát cử đi đào tạo năm 2023. 

- Phối hợp các Phòng chuyên môn kiểm tra cuối năm 2023; đánh giá xếp 

loại chấm điểm CCHC năm 2023. 

 - Tiếp tục trình hoàn chỉnh dự thảo Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự 

nghiệp (theo hướng dẫn mới) của Sở Nội vụ.  

10. Công tác Kế hoạch - Tài chính: 
- Báo cáo công tác y tế tháng 11/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 12/2023. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư phân chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế 

năm 2024 cho các huyện/thị xã/thành phố. 

- Tiếp tục trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng các ứng 

dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 – 2025.  

- Báo cáo đánh giá thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy kế toán 

và người làm kế toán. 

- Tổng hợp báo cáo khó khăn trong công tác thanh quyết toán kinh phí 

phòng, chống theo Nghị định 80. 
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- Báo cáo giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, đăng ký kế hoạch vốn năm 2024 

dự án YTCS. Rà soát tình hình thực hiện dự toán của ngành năm 2023. 

- Phối hợp Sở Tài chính kiểm tra công tác tài chính TTYT huyện Châu Thành. 

- Tham gia tổ thẩm định nhu cầu, tổ phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu cho các đơn vị trực thuộc. 

 - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Dự án “Đầu tư 

xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”. 

- Tiếp tục Thẩm định, tham mưu BGĐ Phê duyệt chủ trương mua sắm, phê 

duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các đơn vị trực thuộc. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra chấm điểm các chi bộ cuối năm 2023. 

- Tiếp tục thẩm định chi phí KCB cho người nghèo. 

- Tham mưu Ban Giám đốc góp ý các văn bản có liên quan đến lĩnh vực y 

tế.  

11. Công tác ứng dụng CNTT:  

  Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế năm 

2023. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các ứng 

dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 – 2025. Kết quả 

triển khai cụ thể như sau: 

 - Tiếp nhận khám bệnh bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp: 100% cơ 

sở khám bệnh công lập trên địa bàn tỉnh kể cả Trạm y tế xã/phường/thị trấn đã 

triển khai tiếp nhận đăng ký khám bệnh bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp 

điện tử (quét thẻ hoặc nhập số căn cước). 

 - Liên thông dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ dịch công trực tuyến cấp đổi 

giấy phép lái xe: 100% cơ sở khám sức khỏe lái xe đã thực hiện nhập dữ liệu về 

khám sức khỏe lái xe lên Cổng cơ sở dữ liệu quốc gia để liên thông dịch vụ trực 

tuyến cấp đổi giấy phép lái xe. 

 - 100% cơ sở khám, bệnh triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và 

thanh toán BHYT trực tuyến. Tất cả quy trình khám bệnh: từ tiếp đón, thăm khám, 

cận lâm sàng, kê toa thuốc thu phí (nếu có) đều thực hiện trên phần mềm không 

còn ghi giấy. 100% cơ sở KCB thực hiện đáp ứng các quy định theo quyết định 

số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về quy định chuẩn và định dạng 

dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. 

 - 100% cơ sở khám, bệnh triển khai kê đơn thuốc điện tử (53 cơ sở khám 

chữa bệnh (CSKCB) đã cấp mã liên thông, 21 CSKCB thực hiện liên thông gửi 

đơn thuốc về hệ thống, 325 bác sĩ đã cấp mã liên thông kê đơn thuốc điện tử). Tuy 

nhiên, các đơn vị gặp khó khăn về chi phí mua chữ ký số. 

 - 100% cơ sở khám, bệnh triển khai hóa đơn điện tử. 
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 - 7/13 cơ sở y tế hạng III trở lên triển khai thanh toán không dùng tiền mặt 

(BV Sản nhi, BVĐK Ngã Bảy, BVĐK số 10, Võ Trường Toản, các: TTYT huyện 

Long Mỹ, TX Long Mỹ, Phụng Hiệp). Tuy nhiên, kết quả thực hiện không đạt, 

chỉ phát sinh một vài trường hợp sử dụng. Mặt khác các ngân hàng chưa phối hợp 

với ngành Y tế triển khai, vì lượng khách hàng tiềm năng không có nhiều, nên 

không đầu tư các thiết bị có liên quan. Người dân chưa biết lợi ích của việc thanh 

toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. 

 - 75/75 Trạm y tế/PKĐKKV và triển khai phần mềm quản lý trạm y tế theo 

Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

tất cả hệ thống sổ sách tuyến xã nhập/xuất trực tiếp trên phần mềm (không còn 

ghi giấy). 

- 75/75 Trạm y tế/PKĐKKV triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe 

điện tử. Đến thời điểm hiện tại đã lập và quản lý được 683.001 hồ sơ sức khỏe 

điện tử, đạt 93,43% dân số toàn tỉnh. 

- 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh áp dụng dụng phần mềm báo cáo thống 

kê điện tử, các báo cáo thống kê y tế định kỳ 3,6,9,12 tháng theo quy định của Bộ 

Y tế các đơn vị y tế (từ tuyến xã đến tuyến tỉnh) nhập báo cáo trực tiếp trên phần 

không còn gửi báo cáo giấy hoặc email. 

 - 100% nhà thuốc, quầy thuốc đã triển khai phần mềm quản lý bán thuốc 

theo toa. 

 - Triển khai khám bệnh từ xa tại BVĐK thành phố Ngã Bảy. Người dân 

chưa sử dụng dịch vụ này. 

E. Nhận định chung 

1. Những kết quả đạt được 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt với những kế hoạch hoạt động cụ thể, tình 

hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dịch bệnh mới không xuất 

hiện, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, bệnh sốt xuất huyết giảm so với 

cùng kỳ.  

- Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Số lượt khám bệnh và điều trị nội trú tăng so với cùng kỳ. 

- Cơ bản đảm bảo thuốc, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. 

- Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không xảy 

ra vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người/vụ. Công tác Chăm sóc SKSS - KHHGĐ 

và nâng cao chất lượng dân số luôn được duy trì. 
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- Triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và quản 

lý hoạt động y tế cơ sở. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

- Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, nhất là 

bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng số ca mắc tăng cao tại các tỉnh thành phía 

Nam; trên địa bàn tỉnh số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng so với cùng kỳ. 

- Bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp, một số tỉnh thành Phía Nam đã có ca mắc. 

- Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ. 

- Hiện tại các thuốc điều trị COVID-19 chưa được Bảo hiểm y tế thanh toán 

theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 do chưa thực 

hiện được việc ánh xạ danh mục. 

- Có rất nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị tại các đơn vị trực thuộc đang 

trong quá trình thực hiện, có khả năng không kịp tiến độ giải ngân trong năm 

2023. 

 

PHẦN II 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023 

1. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động, 

hạn chế tối đa số ca mắc mới; nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống 

dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh, đặc 

biệt là công tác giám sát các trường hợp có yếu tố nguy cơ phát hiện bệnh sớm để 

tránh lây lan trong cộng đồng không để dịch bệnh bùng phát. Chủ động giám sát 

các bệnh dịch xâm nhập từ bên ngoài (Bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em và bệnh 

đậu mùa khỉ, bệnh Marburg), tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, dập 

dịch kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra.  

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, trên địa 

bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, 

chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có 

thể xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới 

tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch, không để 

xảy ra trường hợp dịch chồng dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động tăng cường giám sát các dịch bệnh lưu hành như: sốt xuất huyết, 

tay chân miệng; chủ động ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm, triển khai các chiến 

dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm 

hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.  
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2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Giám sát chặt chẽ  và thực hiện 

nghiêm các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, bổ sung hoàn thiện phác đồ 

điều trị, tránh lạm dụng thuốc và dịch vụ cận lâm sàng; tăng cường các giải pháp 

nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở KCB. Tiếp tục tham mưu UBND 

tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải tiến chất 

lượng bệnh viện. Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, nhân lực, thuốc phục vụ 

tốt công tác khám, chữa bệnh; tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, 

an toàn tại các cơ sở KCB. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo đủ thuốc điều trị bệnh tay chân 

miệng, bênh đau mắt đỏ. Tăng cường các biện pháp phát hiện và thu hồi thuốc kém 

chất lượng, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. 

Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, thiết bị y tế.  

4. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc phát triển 

mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2018-2025. Triển khai thực hiện lộ trình Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ 

thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở” từ nguồn vốn vay và viện trợ của Ngân 

hàng Thế giới (WB). 

5. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn 

thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm, 

đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không 

để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm (trên 30 người mắc) trên địa bàn tỉnh. 

6. Tiếp tục hoàn thiện các đề án vị trí việc làm của ngành. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

hoạt động của ngành; hoàn thiện liên thông dữ liệu các phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định 130/QĐ-BYT phục vụ Đề án 06. Tăng cường triển khai thanh toán 

không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

8. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe 

nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc chủ động bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đảm bảo cung 

cấp thông tin y tế đầy đủ, có chất lượng, hệ thống, thường xuyên và kịp thời. Tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

như: chế độ dinh dưỡng hợp lý; bảo đảm ATTP, tăng cường luyện tập TDTT; giữ 

gìn VSMT, không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia…. Chú trọng truyền 
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thông về Chương trình sức khỏe Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 

1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBND Tỉnh; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch – Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở VHTT-DL; Sở TTTT, Ban Dân tộc; 

- Sở GD-ĐT; Sở KHCN; Sở LĐTB-XH; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, các phòng chuyên môn. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang 
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